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MUA BÁN NGƯỜI HIỆN NAY

Tóm tắt: Nạn nhân là nữ giới trong các vụ mua bán người mang trên mình những hậu quả 
về mặt tâm lý gây ra những khó khăn nhất định trong quá trinh học tập, giao tiếp và thiết 
lập quan hệ xã hội. Bài viết dựa trên kết quả phân tích 53 nạn nhân là phụ nữ tại 4 xã biên 
giới trên các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai với những biểu hiện tổn thương tâm lý trong các 
vụ mua bán người từ nghiên cứu thực trạng tổn thương tâm lý của nạn nhân trong các vụ án 
mua bán người từ 8/2022-3/2023. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các nhóm giải pháp nhằm 
hỗ trợ họ về hòa nhập cộng đồng.

Từ khóa: Tổn thương tâm lý, nạn nhân, mua bán người.

THE REALITY OF PSYCHOLOGICAL DAMAGE OF FEMALE VICTIMS IN 
HUMAN TRAFFICKING CASES

Abstract: The paper aims to study the victims who are women involved in human trafficking, 
bearing psychological consequences that create difficulties in their learning, communication, 
and social relationships. The study is based on the analysis of 53 female victims in 4 border 
communes including Điện Biên, Sơn La, and Lào Cai provinces, highlighting psychological 
trauma in human trafficking cases from research on victim’s psychological trauma status 
from 8/2022-3/2023. As a result, the paper also proposes practical solutions to support 
their community integration.
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1. Đặt vấn đề

Trên thế giới, đã có nhiều nghiên cứu thể hiện sự quan tâm mang tính toàn cầu về vấn 
đề hỗ trợ, bảo vệ các nạn nhân của nạn mua bán người. Trong nghiên cứu “Vai trò của công 
nghệ trong đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người” được thực hiện năm 2018, Tiến 
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sĩ Vanessa Bouché của Đại học Texas Christian đã hợp tác với Thorn - một tổ chức bảo vệ trẻ 
em, tiến hành khảo sát những nạn nhân may mắn sống sót sau các vụ mua bán người. Theo 
đó, có 260 nạn nhân từ 14 tiểu bang đã tham gia cuộc khảo sát, trong đó đa số nạn nhân là nữ 
với 98%, 2% còn lại là nam. Về chủng tộc, có 45% người Mỹ gốc Phi được báo cáo, 27% người 
da trắng, 21% gốc Tây Ban Nha và 8% dân tộc khác. Các kết quả cho thấy, nạn nhân của loại 
tội phạm này có thể là bất kỳ ai, đàn ông hoặc phụ nữ, người lớn hoặc trẻ em hay công dân 
của bất kỳ quốc gia nào. Nạn nhân của nạn mua bán người có nền tảng kinh tế xã hội, trình 
độ học vấn đa dạng. Tuy nhiên, họ thường là những người có thể trạng thể chất yếu, hoặc từ 
những vùng bị hạn chế về mặt giáo dục và kinh tế (Bouché, 2018).

Theo Surtee và cộng sự (2021) những vấn đề và thách thức trong việc phục hồi và giúp 
nạn nhân của nạn mua bán người hòa nhập cộng đồng. Một trong số những khó khăn đó 
thuộc về trải nghiệm của nạn nhân với việc bảo vệ và hỗ trợ trước đây. Họ luôn trong tình 
trạng sợ hãi, cảm thấy nhục nhã, xấu hổ, mất lòng tin, không thể đặt niềm tin vào ai. Một số 
khác cảm thấy bảo vệ và hỗ trợ không phải những gì mà nạn nhân muốn hoặc cần; không 
hiểu đúng việc bảo vệ và hỗ trợ hoặc do rào cản ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên, cách thức về 
tổ chức và cơ chế trong quá trình bảo vệ và hỗ trợ cũng là vấn đề và thách thức trong việc giúp 
nạn nhân nạn mua bán người hòa nhập cộng đồng. Những phát hiện này cung cấp những 
hiểu biết mới về khó khăn trong công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người 
hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa chỉ ra được mức độ tổn thương tâm lý 
của các nạn nhân trong các vụ mua bán người và chưa làm sáng tỏ lý luận về tổn thương tâm 
lý (Larrousse, 1997).

Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ (ACTIP) 
được ký ngày 21/11/2015, tạo nền tảng pháp lý quan trọng và chuyên biệt đối với hoạt 
động hợp tác phòng, chống buôn bán người giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Việt 
Nam đã phê chuẩn Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ 
(ACTIP) vào ngày 13/12/2016, chính thức có hiệu lực từ ngày 08/03/2017. Từ khi tham 
gia Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người (đặc biệt là phụ nữ), Việt Nam 
đã nội luật hóa và hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh 
phòng, chống mua bán người.

Tổ chức Tầm nhìn thế giới (World Vision), UN-ACT và Viện NEXUS đã hợp tác biên 
soạn cuốn tài liệu “Hỗ trợ việc tái hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán: Tài liệu hướng dẫn 
dành cho khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” xuất bản năm 2016. Tài liệu này được 
biên soạn dựa trên kết quả nghiên cứu hậu buôn bán người: Kinh nghiệm và Thách thức 
trong công tác hòa nhập của nạn nhân bị buôn bán tại Khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở 
rộng, do chính phủ các quốc gia thuộc Tiến trình COMMIT ủy nhiệm cho Viện NEXUS 
thực hiện. Kết quả nghiên cứu về công tác hòa nhập này dựa trên những cuộc phỏng vấn hơn 
250 nạn nhân bị buôn bán trong khu vực về cuộc sống họ đã trải qua sau khi thoát ra khỏi 
tình trạng bị mua bán. Do đó, tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa trên nền tảng kinh 
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nghiệm thực tiễn và những nhu cầu mà nạn nhân tự nhận diện. Trên cơ sở đó tác giả đưa ra 
một số giải pháp để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong công tác hỗ trợ các nạn nhân trong 
các vụ mua bán người phục hồi tổn thương tâm lý và hòa nhập cộng đồng (World Vision, 
UN-ACT & Viện NEXUS, 2016).  

Tại Việt Nam, “tổn thương tâm lý” là cụm từ được sử dụng càng ngày càng xuất hiện 
rộng rãi ở rất nhiều các lĩnh vực khoa học, báo chí, truyền thông, đời sống sinh hoạt hằng 
ngày với nhiều cách gọi khác nhau như “sang chấn tâm lý”, “chấn thương tâm lý”, “tổn thương 
tinh thần”, “rối nhiễu tâm lý”. Hiểu một cách đơn giản thì tổn thương tâm lý là sự mất cân 
bằng, đau khổ, khó chịu thường diễn ra trong đời sống tinh thần của con người. 

Theo Surtee và cộng sự (2021), tổn thương tâm lý là những hậu quả mà cá nhân phải 
gánh chịu do một hoặc nhiều sự kiện nào đó tác động đến. Và các yếu tố làm phá vỡ trạng 
thái cân bằng trong tâm lý thường để lại những hệ quả về vấn đề phát triển bình thường. 
Tổn thương tâm lý của thực thể được xem là sự tổn thương về mặt chức năng của một số cơ 
quan bên trong con người mà có sự liên quan không nhỏ tới hệ thần kinh. Các biểu hiện có 
thể nhận thấy được của tổn thương tâm lý thực thể như: tổn thương tâm lý ngắn hạn hoặc 
dài hạn, các phản ứng cảm xúc, tình cảm của cá nhân (Vũ Dũng, 2008). Một số nhà tâm lý 
học cho rằng tổn thương tâm lý là tổng hợp các triệu chứng của PTSD (Post Trauma Stress 
Disorder) trong sổ tay chẩn đoán và phân loại các bệnh rối loạn tâm thần DSM-IV (1994). 
PTSD dùng để chỉ những cá nhân trải qua ba nhóm triệu chứng, bao gồm: ký ức xâm nhập, 
né tránh, kích thích, kéo dài hơn 1 tháng, trước đó họ phải trải qua hoặc chứng kiến những 
sự kiện như gây tổn thương nghiêm trọng, có nguy cơ gây tử vong, liên quan đến sinh mạng 
hoặc đe dọa đến sự toàn vẹn về mặt thể chất và tinh thần của chính bản thân hay của người 
khác (Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, 1994). Văn Thị Kim Cúc và Nguyễn Hữu Thụ (2003) 
đều cho rằng, tổn thương tâm lý là các rối nhiễu, sự mất cân bằng tạm thời (hoặc lâu dài) về 
mặt tâm lý trong đời sống hàng ngày của con người biểu hiện ở những lệch lạc trong đời sống 
tình cảm, nhận thức, hành vi, những mặc cảm, tự ái, hoang mang, lo âu, trầm cảm. Các công 
trình nghiên cứu đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau của mua bán người. Đây là những 
cơ sở quan trọng giúp tác giả có thể kế thừa để xác định, làm rõ hơn tổn thương tâm lý của 
nạn nhân là nữ giới trong các vụ án mua bán người hiện nay.

Điều 1, Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP 
ngày 23/7/2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua 
bán người, đã xác định hành vi mua bán người như sau: “Mua bán người là hành vi dùng tiền, 
tài sản hoặc các lợi ích vật chất khác để trao đổi người (từ đủ 16 tuổi trở lên) như một loại 
hàng hóa.

Từ những quan điểm, phân tích và kết luận nêu trên, nghiên cứu đưa ra định nghĩa về 
tổn thương tâm lý của nạn nhân trong các vụ mua bán người như sau: Tổn thương tâm lý của 
nạn nhân trong các vụ mua bán người là sự mất cân bằng về mặt tâm lý một cách ngắn hạn 
hoặc dài hạn của cá nhân trực tiếp bị gây thiệt hại, được biểu hiện thông qua sự nhiễu loạn 
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trong đời sống tinh thần, nhận thức, thái độ, hành vi,… khi cá nhân bị coi như một loại hàng 
hoá để trao đổi bằng các phương tiện thanh toán khác nhau trong các vụ mua bán người.

Từ những phân tích trên, tác giả cho rằng “tổn thương tâm lý (TTTL) là những nhiễu 
loạn làm mất cân bằng về mặt tâm lý một cách ngắn hạn hoặc dài hạn của cá nhân, được 
biểu hiện thông qua sự lệch lạc trong đời sống tinh thần, nhận thức, thái độ, hành vi, lo âu, 
trầm cảm. Khi cá nhân đã trải qua một hay nhiều sự kiện có tính chất bất thường và làm 
ảnh hưởng đến sự toàn vẹn về mặt thể chất hay tinh thần, từ đó làm cho chất lượng cuộc 
sống ngày càng thấp”.

2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu: Gồm 53 nạn nhân là phụ nữ tại 4 xã biên giới trên các tỉnh Điện 
Biên, Sơn La, Lào Cai. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng các phương pháp: Nghiên cứu tài 
liệu, quan sát, điều tra bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Trong nghiên cứu này, sử dụng thang 
đo cảm xúc tích cực và cảm xúc tiêu cực. Thang đo gồm 20 cảm xúc (12 cảm xúc tiêu cực và 
8 cảm xúc tích cực) được phát triển bởi Wojciszke & cộng sự (1998) gồm 24 thành tố. Mỗi 
thành tố đều có 5 phương án trả lời theo thang Likert 5 mức độ từ: Thang cấp độ: 1 – Không 
bao giờ; 2 – Ít khi; 3 – Thỉnh thoảng; 4 – Thường xuyên ; 5 – Rất thường xuyên. Sau khi xử 
lý bằng phần mềm SPSS 20.0 cho thấy, tiểu thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha = 0,8, 
đủ độ tin cậy để tiến hành đánh giá cảm xúc của nạn nhân trong các vụ án mua bán người. 

3. Kết quả nghiên cứu

Nạn nhân trong các vụ án mua bán người không chỉ chịu những tác động về thể chất 
mà còn mang trên mình những vết sẹo về tinh thần để lại những tổn thương về tâm lý trong 
một thời gian dài ảnh hưởng đến quá trình học tập, giao tiếp và cơ hội lao động, việc làm để 
tự khẳng định mình. Họ có thể vẫn phải đối mặt, chịu đựng những hành vi bạo lực, xâm hại 
hoặc bóc lột sức lao động với những căng thẳng tiếp diễn, nên nghiên cứu còn đánh giá triệu 
chứng stress, tổn thương về thể chất, cảm xúc và khó khăn trong kỹ năng thiết lập mối quan 
hệ xã hội. Trên thực tế, tổn thương tâm lý của nạn nhân trong các vụ mua bán người là sự mất 
cân bằng về mặt tâm lý một cách ngắn hạn hoặc dài hạn của cá nhân trực tiếp bị gây thiệt hại, 
được biểu hiện thông qua sự nhiễu loạn trong đời sống tinh thần, nhận thức, thái độ, hành vi. 
Khi cá nhân bị coi như một loại hàng hoá để trao đổi bằng các phương tiện thanh toán khác 
nhau trong các vụ mua bán người. Biểu hiện tổn thương tâm lý của phụ nữ bị mua bán người 
rất đa dạng, phức tạp có thể kể đến một số dạng điển hình gồm: tổn thương về thể chất, cảm 
xúc, lo âu,  khó khăn trong thiết lập mối quan hệ xã hội.

 3.1. Tổn thương về thể chất

Thể chất có sự tác động rất lớn tới tâm lý của phụ nữ bị mua bán. Rõ ràng khi thể chất 
có sự thay đổi theo hướng tiêu cực thì không thể tránh khỏi hệ luỵ kéo theo là những TTTL 
đi kèm, nghiên cứu đã đặt ra câu hỏi: “Chị cảm thấy sự tổn thương về thể chất ở mức nào?”.
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Bảng 1. Mức độ tổn thương về thể chất của phụ nữ bị mua bán

Biểu hiện
Có biểu hiện

ĐTB ĐLCMột 
chút

Vừa 
phải

Nhiều
Rất 

nhiều
Tôi nghĩ rằng sức khoẻ của bản thân mình ngày 
càng yếu đi

3,8% 34,0% 54,7% 7,5% 2,66 0,68

Tôi cho rằng bản thân tôi xấu xí và thật ghê tởm. 5,7% 75,5% 17,0% 1,9% 2,15 0,53
Khi gặp những sự việc gây ám ảnh tôi sẽ trở nên 
hoảng loạn, sợ hãi, tay chân run rẩy, ra nhiều mồ 
hôi, tim đập nhanh.

1,9% 26,4% 66,0% 5,7% 2,75 0,59

Tôi không thể bền bỉ, dẻo dai hoặc kiên trì như trước 7,5% 73,6% 15,1% 3,8% 2,15 0,59
Tôi không thể tập trung và trí nhớ bị suy giảm 3,8% 15,1% 73,6% 7,5% 2,84 0,59
Tôi mong muốn làm tổn hại bản thân: bứt tóc, 
nhổ lông mày, cào da tay, rạch tay, chân, bụng 
bằng dao lam, tát vào mặt, đập đầu vào tường,…

7,5% 71,7% 18,9% 1,9% 2,15 0,57

           

Kết quả nghiên cứu ở Bảng 1 cho thấy: Xếp thứ nhất về mức độ tổn thương của nạn 
nhân là phụ nữ về thể chất đó là không thể tập trung và trí nhớ bị suy giảm (ĐTB= 2,85). 
Tiếp theo là “khi gặp những sự việc gây ám ảnh tôi nghĩ mình sẽ trở nên hoảng loạn, sợ hãi, 
tay chân run rẩy, ra nhiều mồ hôi, tim đập nhanh” (ĐTB=2,75). Xếp thứ ba sau đó là “Tôi 
nghĩ rằng sức khoẻ của bản thân mình ngày càng yếu đi” (ĐTB=2,66). Qua đó cho thấy rằng 
đa số các nạn nhân bị mua bán sau khi trở về phải mang trên mình một hoặc nhiều thương 
tích, nhỏ hoặc lớn, nông hoặc sâu trên cơ thể. Đó là hệ lụy của việc tra tấn, bóc lột đến từ bọn 
MBN. Từ những khía cạnh nêu trên cho chúng ta thấy, thể chất của các nạn nhân trong các 
vụ MBN có ý nghĩa quan trọng trong việc hồi phục và phát triển tâm lý, thể chất quyết định 
sự ổn định từ các bộ phận trên cơ thể và từ đó giúp cho các nạn nhân bị mua bán có được tâm 
lý thoải mái và ngược lại tâm lý ổn định sẽ là điều kiện tiên quyết giúp phát triển thể chất. Do 
vậy, các nạn nhân bị mua bán có những tổn thương về thể chất ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng 
đến tâm lý của họ.

3.2 Tổn thương về mặt cảm xúc

Bảng 2. Mức độ tổn thương về mặt cảm xúc của phụ nữ bị mua bán

Biểu hiện
Có biểu hiện

ĐTB ĐLC
Một chút Vừa phải Nhiều Rất nhiều

Vui sướng 69,8% 28,3% 1,9% 0,0% 1,32 0,51
Cảm giác bất an 1,9% 5,7% 60,4% 32,1% 3,23 0,64
Hoảng hốt 3,8% 18,9% 58,5% 18,9% 2,92 0,73
Yêu thương 28,3% 64,2% 5,7% 1,9% 1,81 0,62
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Biểu hiện
Có biểu hiện

ĐTB ĐLC
Một chút Vừa phải Nhiều Rất nhiều

Phẫn nộ 7,5% 47,2% 43,4% 1,9% 2,4 0,66
Vui vẻ 75,5% 18,9% 3,8% 1,9% 1,32 0,64
Tự ti 0,0% 3,8% 28,3% 67,9% 3,64 0,56
Buồn rầu 0,0% 9,4% 56,6% 34,0% 3,25 0,62
Kích động 1,9% 43,4% 45,3% 9,4% 2,62 0,69
Sợ hãi 1,9% 20,8% 49,1% 28,3% 3,04 0,76
Hối tiếc 0,0% 3,8% 39,6% 56,6% 3,53 0,58
Lo lắng 5,7% 50,9% 37,7% 5,7% 2,43 0,69
Sốt sắng 22,6% 56,6% 9,4% 11,3% 2,1 0,88
Tức giận 3,8% 22,6% 56,6% 17% 2,87 0,73
Thất vọng 1,9% 28,3% 58,5% 11,3% 2,8 0,66
Hạnh phúc 56,6% 39,6% 3,8% 0,0% 1,47 0,58
Phát khùng 1,9% 49,1% 39,6% 9,4% 2,57 0,69
Hài lòng 75,5% 20,8% 3,8% 0,0% 1,28 0,53
Tình cảm 32,1% 39,6% 18,9% 9,4% 2,06 0,95
Xấu hổ 1,9% 3,8% 37,7% 56,6% 3,5 0,67
Cảm giác có lỗi 18,9% 20,8% 39,6% 20,8% 2,62 1,02
Quyến luyến 39,6% 56,6% 1,9% 1,9% 1,66 0,62
Chán nản 1,9% 11,3% 58,5% 28,3% 3,13 0,68
Bất hạnh 3,8% 3,8% 7,5% 84,9% 3,74 0,71

Kết quả khảo sát ở Bảng 2 cho thấy: đa số phụ nữ bị mua bán người có cảm xúc tích 
cực rất thấp: vui sướng (ĐTB=1,32), yêu thương (ĐTB=1,81), vui vẻ (ĐTB=1,82), sốt sắng 
(ĐTB=2,1), hạnh phúc (ĐTB=1,47), hài lòng (ĐTB=1,28), quyến luyến (ĐTB=1,66). Phụ 
nữ bị mua bán phải chịu những tổn thương rất nặng nề về thể chất nên khó có thể có những 
cảm xúc tích cực được. Những người cảm thấy cô đơn, chán nản và bị cô lập có nguy cơ mắc 
bệnh và tử vong cao gấp nhiều lần so với những người có ý thức yêu thương, gắn kết cộng 
đồng. Khi có cảm xúc tích cực sẽ có mức độ tổn thương tâm lý nhỏ hơn so với các nạn nhân 
khác, họ dễ dàng điều tiết cảm xúc của mình trước những tác động của cuộc sống, họ rất lạc 
quan và dễ dàng kiềm chế cảm xúc trước những hành động, lời nói đả kích của người khác.

Ngược lại, cảm xúc tiêu cực lại có tỉ lệ rất cao, điển hình như: tự ti (ĐTB=3,64), hối tiếc 
(ĐTB=3,53), xấu hổ (ĐTB=3,50). Nếu làm việc và sống cùng với những cảm xúc tiêu cực 
lâu dài, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều hệ lụy đối với cuộc sống và sức khỏe.

Khi bị mua bán, nạn nhân phải trải qua những trải nghiệm hãi hùng. Họ có thể bị lạm 
dụng tình dục, bị tra tấn bằng bạo lực, phải chứng kiến người khác bị bạo lực, chịu điều kiện 
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sống và làm việc tồi tệ, không có tự do hoặc lựa chọn nào khác... Chính những trải nghiệm bị 
buôn bán đã khiến nhiều nạn nhân bị căng thẳng và trầm cảm trầm trọng. Họ có thể bị ám 
ảnh bởi những hình ảnh, âm thanh gợi nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp mà mình đã trải 
qua khi bị mua bán. Những ám ảnh tâm lý còn lớn hơn nhiều đối với những nạn nhân bị mua 
bán khi là trẻ em. Từ đó, nạn nhân nảy sinh tâm lý không ổn định và bất hợp tác ngay cả khi 
làm việc với lực lượng thực thi pháp luật. 

Do vậy, việc trấn an tâm lý là một điều vô cùng quan trọng đối với bất cứ ai khi làm việc 
hoặc hỗ trợ nạn nhân. Ngoài ra, cán bộ thực thi pháp luật cũng cần phải tránh việc sử dụng 
những từ ngữ có thể gây tổn thương hoặc mang tính miệt thị, kì thị đối với nạn nhân. Thực 
tế cho thấy, việc có thêm người thân bên cạnh hoặc có người hỗ trợ cùng giới tính, đồng cảm 
và thấu hiểu với hoàn cảnh và tình trạng của nạn nhân có thể giúp cho tâm lý của nạn nhân 
ổn định và tự tin hơn. 

3.3. Mức độ lo âu ở phụ nữ là nạn nhân trong các vụ mua bán người 

Mỗi người chúng ta đều trải qua những lúc và có thể có những giai đoạn lo âu kéo dài. 
Trong thực tế y học, các bệnh nhân có một loạt những triệu chứng khác nhau liên quan đến 
lo âu. Thường bệnh nhân lo âu đến với những lời phàn nàn về thực trạng của cơ thể như nhức 
đầu, đau vùng thắt lưng, mỏi mệt, mất ngủ. Những triệu chứng này phản ánh sự phản ứng từ 
nhẹ đến nặng của chứng lo âu. Mức độ biểu hiện của các triệu chứng rối loạn lo âu của phụ 
nữ bị mua bán thể hiện như sau:
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Biểu đồ 1. Mức độ lo âu ở phụ nữ là nạn nhân của MBN (đơn vị tính: %)
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Bảng 3. Biểu hiện các triệu chứng lo âu ở phụ nữ bị MBN

Triệu chứng

Hoàn 
toàn 

không
đúng

Một 
phần 
đúng

Phần 
lớn 

đúng

Hoàn 
toàn 
đúng

ĐTB ĐLC

1. Tôi bị khô miệng 15,1% 56,6% 26,4% 1,9% 2,15 0,69
2. Tôi bị rối loạn nhịp thở (thở gấp, khó 
thở dù chẳng làm việc gì nặng)

9,4% 13,2% 67,9% 9,4% 2,77 0,75

3. Tôi có cảm giác bị run (tay, chân...) 43,4% 49,1% 5,7% 1,9% 1,66 0,68
4. Tôi đã rơi vào sự việc khiến tôi rất lo lắng 
và tôi chỉ dịu lại khi sự việc đó đã qua đi

1,9% 5,7% 60,4% 32,1% 3,23 0,64

5. Tôi thấy mình gần như bị ngất 45,3% 47,2% 5,7% 1,9% 1,64 0,68
6. Tôi bị đổ mồ hôi dù chẳng vì làm việc 
nặng hay do trời nóng

28,3% 66,0% 3,8% 1,9% 1,79 0,60

7. Tôi hay sợ vô cớ 1,9% 3,8% 60,4% 34,0% 3,26 0,62
8. Tôi thấy khó nuốt 32,1% 56,6% 7,5% 3,8% 1,83 0,73
9. Tôi bị rối loạn nhịp tim (tim đập nhanh 
hoặc bị lỡ nhịp đập)

9,4% 56,6% 30,2% 3,8% 2,28 0,69

10. Tôi thấy mình gần như hoảng loạn 3,8% 18,9% 58,5% 18,9% 2,92 0,73
11. Tôi sợ phải làm những việc bình thường 
nhưng trước đây tôi đã từng quen làm

1,9% 20,8% 49,1% 28,3% 3,04 0,76

12. Tôi cảm thấy khiếp sợ 1,9% 5,7% 60,4% 32,1% 3,23 0,64
13. Tôi lo lắng về những tình huống có 
thể làm tôi hoảng sợ hoặc bị biến thành 
trò cười

0,0% 3,8% 28,3% 67,9% 3,64 0,56

14. Tôi bị run 75,5% 18,9% 3,8% 1,9% 1,32 0,64

Những triệu chứng lo âu thể hiện nhiều nhất ở những phụ nữ bị mua bán là “lo lắng 
về những tình huống có thể làm tôi hoảng sợ hoặc bị biến thành trò cười” (ĐTB = 3,64); 
tiếp theo là triệu chứng “hay sợ vô cớ” (ĐTB = 3,26); và “cảm thấy khiếp sợ”, “rơi vào sự 
việc khiến tôi rất lo lắng và tôi chỉ dịu lại khi sự việc đó đã qua đi” cùng có ĐTB=3,23. Chỉ 
có khoảng 1/3 phụ nữ cảm thấy “bị run”, “run tay chân” hay “gần như bị ngất với ĐTB đều 
<2,0. Khi lo âu và sợ hãi quá mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, vẫn tiếp tục ngay 
cả khi mối lo thực tế đã kết thúc thì đó là bệnh lý. Trong trường hợp này, đối với những nạn 
nhân bị sang chấn tâm lý hoặc tổn thương sức khoẻ dẫn đến mất trí nhớ, người tiến hành tố 
tụng cần ưu tiên giúp nạn nhân phục hồi sức khoẻ và tâm lý trước, sau khi sức khoẻ của họ 
ổn định thì tiến hành các thủ tục tố tụng sau. Đối với trường hợp nạn nhân bao che cho tội 
phạm, lực lượng thực thi pháp luật không nên doạ dẫm việc nạn nhân có thể bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự về hành vi này. Thay vì đó, nạn nhân nên được giải thích về nghĩa vụ hợp tác 
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và vai trò đặc biệt quan trọng của mình để giúp đưa đối tượng phạm tội ra trước pháp luật, 
từ đó cứu được những người vô tội khác. Đối với trường hợp nạn nhân tự nhận mình là nạn 
nhân bị mua bán để được nhận hỗ trợ, cần lưu ý rằng trường hợp này có xảy ra trong thực tế, 
tuy nhiên không phổ biến. Bởi lẽ, một khi được coi là nạn nhân bị mua bán, người đó sẽ phải 
hợp tác với cơ quan điều tra, bị lấy lời khai và phải có nghĩa vụ liên quan trong tố tụng hình 
sự với tư cách bị hại. 

Không chỉ về mặt sức khoẻ thể chất hay tinh thần, các mối quan hệ trong xã hội và kỹ 
năng thiết lập những mối quan hệ đó cũng suy yếu dần. Từ đó, nhận thấy rằng sự mất mát 
trong mối quan hệ làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe tâm thần đã có từ trước đối với 
nạn nhân, nó là chất xúc tác cho sự khởi đầu của các thách thức về sức khỏe tâm thần như vấn 
đề về hội chứng tâm lý rối loạn lo âu xã hội. Những nạn nhân bị của các vụ án mua bán người 
gặp khó khăn trong việc tin tưởng người khác. Khi sự ngờ vực kéo dài, nó tạo thành một rào 
cản lớn cần phải vượt qua để tạo ra một mối quan hệ thân thiết, lành mạnh. Những suy nghĩ 
và ký ức tiêu cực có thể khiến họ nghĩ rằng người khác đang lừa dối, có ý đồ xấu đối với họ. 
Thông thường, một người mắc chứng lo âu xã hội sẽ không tin bất cứ điều gì. Điều này tạo ra 
khoảng cách lạnh lùng và “bóp chết” sự thân thiết.

Hậu quả thường thấy của việc bị tổn thương về kỹ năng thiết lập mối quan hệ trong xã 
hội là tình trạng hạn chế khả năng giao tiếp, từ đó dẫn tới các mối quan hệ xã hội của nạn 
nhân đi theo chiều hướng tiêu cực. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống thường 
nhật và có thể ảnh hưởng sâu xa hơn tới tương lai của các nạn nhân. Nạn nhân của các vụ mua 
bán người chịu tổn thương tâm lý ở những mức độ khác nhau sẽ có cách tiếp cận với các mối 
quan hệ xã hội khác nhau và ít hoặc nhiều sẽ có những khó khăn nhất định về kỹ năng thiết 
lập mối quan hệ xã hội.

4. Kết luận

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu thực trạng mức độ tổn thương tâm lý của nạn nhân là nữ 
giới trong các vụ án mua bán người cho thấy: Phần lớn nạn nhân trong các vụ án mua bán 
người chịu những tổn thương tâm lý nhất định về các mặt: thể chất, cảm xúc, trầm cảm, sự 
lo lắng, stress và những khó khăn, trở ngại tâm lý khi thiết lập mối quan hệ xã hội. Trong đó 
họ thường xuyên phải gánh chịu những rào cản tâm lý từ những định kiến, phân biệt đối xử 
của người thân, gia đình, bạn bè, hàng xóm và nhiều mối quan hệ xã hội do hệ quả của việc 
bị mua bán trước đây gây ra. Họ phải sống và làm việc trong điều kiện hết sức tồi tệ và phi 
nhân tính, ăn uống kham khổ thậm chí bị bỏ đói, bị bạo hành và lạm dụng, không được chăm 
sóc y tế hay tiếp cận bất kỳ hình thức hỗ trợ nào. Nhiều nạn nhân của các vụ mua bán người 
bị bóc lột trong những hoàn cảnh hết sức dã man trong một thời gian dài, thường là kéo dài 
nhiều năm. Vì vậy, việc chỉ ra các biện pháp nhằm tham vấn, hỗ trợ, xoa dịu tổn thương tâm 
lý của nạn nhân là nữ giới trong các vụ án mua bán người là một trong những nhiệm vụ hết 
sức quan trọng giúp họ chủ động ứng phó với những tổn thương tâm lý mà họ đang đối mặt 
đồng thời thúc đẩy quá trình hòa nhập cuộc sống của họ diễn ra nhanh hơn và hiệu quả hơn.
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